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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài:6,7,8,9 
2. Nội dung chính: 
- Thuỷ văn Việt Nam.
- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài mguyên nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta
- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam.
- Thổ nhưỡng Việt Nam.
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 70% trắc nghiệm + 30% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Ở nước ta, hai phụ lưu chính của hệ thống sông Hồng là
A. sông Mã và sông Đà.	B. sông Đà và sông Lô.    C. sông Lô và sông Chảy.	   D. sông Chảy và sông Mã.
Câu 2. Ý nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta?
A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.			B. Phần lớn sông ngắn và nhỏ.
C. Hoàn toàn chảy trong nước.			D. Phân bố rộng khắp cả nước.
Câu 3. Nước ta có bao nhiêu con sông có chiều dài từ 10 km trở lên?
A. 2360 con sông.		B. 2630 con sông.	C. 3260 con sông.		D. 3620 con sông.
Câu 4. Sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa là do
A. tổng lượng mưa lớn.				B. lượng mưa có sự phân mùa.
C. địa hình có độ dốc lớn.				D. nằm trong vùng nội chí tuyến.
Câu 5. Nhân tố chi phối hướng chảy của sông ngòi nước ta là
A. đất đai.			B. địa hình. 		C. khí hậu.			D. thực vật.
Câu 6. Sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn, khoảng
A. 893 tỉ m3/năm.		B.  938 tỉ m3/năm.	  C. 839 tỉ m3/năm.		D. 983 tỉ m3/năm.	
Câu 7. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ngòi nước ta là
A. nước mưa và bang tuyết.		B. nước mưa và nước ngầm.		C. hồ và nước ngầm.	D. hồ và đầm.
Câu 8. Sông ngòi nước ta có tổng lượng phù sa khoảng bao nhiêu?
A. 100 triệu tấn.	B. 200 triệu tấn.		C. 300 triệu tấn.	D. 400 triệu tấn.
Câu 9. Sông nào sau đây của nước ta chảy theo hướng tây bắc – đông nam?
A. Sông Mã.		B. Sông Gâm.			C. Sông Kỳ Cùng.		D. Sông Đồng Nai.
Câu 10. Mù lũ trên hệ thống sông Hồng kéo dài từ
A. tháng 4 đến tháng 9.	B. tháng 9 đến tháng 12.	C. tháng 6 đến tháng 10.	D. tháng 7 đến tháng 11.
Câu 11. Hồ nào sau đây là hồ tự nhiên ở nước ta?
A. Hồ Hoà Bình.	B. Hồ Ba Bể.			C. Hồ Trị An.		D. Hồ Dầu Tiếng.
Câu 12. Sông nào sau đây ở nước ta chảy theo hướng vòng cung?
A. Sông Cả.		B. Sông Gâm.		C. Sông Gianh.		D. Sông Hồng.
Câu 13. Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của hồ đối với sản xuất ở nước ta?
A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.		B. Chủ yếu là sông lớn.
C. Nhiều nước, nhiều phù sa.			D. Phân bố rộng khắp trên cả nước.
Câu 14. Ý nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta?
A. Khí hậu cho phép phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
B. Tạo sự đồng nhất về cơ cấu mùa vụ giữa các vùng, địa phương.
C. Sự phân hoá khí hậu tạo nên sự đa dạng về sản phẩm nông nghiệp.
D. Khí hậu cũng gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.
Câu 15. Sản phẩm nông nghiệp của nước ta đa dạng chủ yếu là do
A. đất nước có cả đồi núi và đồng bằng.		B. mạng lưới sông ngòi dày đặc.
C. sự phân hoá đa dạng của khí hậu.			D. có nhiều loại đất khác nhau.
Câu 16. Sa Pa là địa điểm du lịch hấp dẫn ở phía Bắc nước ta do 
	A. địa hình cao, nhiệt độ cao quanh năm.

	B. khí hậu mát mẻ, mùa đông nhiệt độ giảm mạnh, có thể có tuyết rơi.

	C. lượng mưa lớn, thực vật phát triển đa dạng.

	D. có nhiều cảnh quan nhân tạo hấp dẫn.


Câu 17. Ở miền Nam nước ta, nhiệt độ cao quanh năm, một số cao nguyên có khí hậu mát mẻ là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế nào? 
A. Ngoại thương.		B. Khai thác khoáng sản.		C. Xây dựng.		D. Du lịch.
Câu 18. Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng
A. tây bắc - đông nam và vòng cung.		B. đông bắc - tây nam và vòng cung.
C. tây - đông và vòng cung.			D. bắc - nam và vòng cung.
Câu 19. Chế độ mưa thất thường đã làm cho sông ngòi nước ta có
A. nhiều đợt lũ trong năm.	B. tổng lượng nước lớn.	C. nhiều phù sa.	D. chế độ nước thất thường.
Câu 20. Chế độ nước sông của nước ta phụ thuộc chặt chẽ vào
A. đất đai.			B. địa hình.			C. khí hậu.		D. thực vật.
Câu 21. Khí hậu nước ta không tác động trực tiếp đến sự hình thành
A. loại hình du lịch.		B. các điểm du lịch.		C. mùa vụ du lịch.		D. các vùng du lịch.
Câu 22. Việc khai thác tổng hợp nước trên lưu vực sông có vai trò
A. giảm ô nhiễm nguồn nước.				B. giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra.
C. phát huy tổng hợp các thế mạnh của sông.		D. khai thác triển để nguồn lợi thuỷ sản trên sông.
Câu 23. Biến đổi khí hậu làm cho nhiệt độ không khí trung bình năm có xu hướng tăng 
A. các tỉnh miền Nam.	B. trên phạm vi cả nước.	C. ở các tỉnh miền Bắc.	D. ở các tỉnh ven biển.
Câu 24. Đối với thuỷ văn, biến đổi khí hậu tác động nhiều nhất đến
A. lưu lượng nước và chế độ nước sông.		B. chế độ nước sông và lưu vực sông.
C. lưu vực sông và hướng chảy của sông.		D. độ dốc dòng sông và lưu lượng nước.
Câu 25. Hai nhóm giải pháp nào sau đây được sử dụng để ứng phó với biến đổi khí hậu?
A. Thích ứng với biến đổi khia hậu và sử dụng tiết kiệm năng lượng.
B. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
C. Sử dụng năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.
D. giảm nhẹ biến đổi khí hậu và phát triển giao thông công cộng.
Câu 26. Khó khăn của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta là gì?
A. Khí hậu phân hoá đa dạng.				B. Nhiều thiên tai và dịch bệnh.
C. Có một mùa mưa và mùa khô sâu sắc.		D. Lượng mưa và độ ẩm lớn.
Câu 27. Khí hậu hầu như không ảnh hưởng đến loại hình du lịch nào sau đây?
A. Du lịch nghỉ dưỡng.	B. Du lịch sinh thái.		C. Du lịch văn hoá.		D. Du lịch biển – đảo.
Câu 28. Trong nông nghiệp, giải pháp nào sau đây được sử dụng để thích ứng với biển đổi khí hậu ở nước ta?
A. Thay đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và phát triển thuỷ lợi.		   B. Tăng cường sử dụng phân bón hoá học.
C. Canh tác các loại cây trồng cần nhiều nước và chống được mặn.	   D. Tăng vụ sản xuất để đảm bảo sản lượng.
Câu 29. Các vùng núi cao ở nước ta có khí hậu mắt mẻ quanh năm, không khí trong lành là cơ sở để tạo nên các địa điểm du lịch như:
A. Cửa Lò, Lăng Cô, Mỹ Khê…		B. Sầm Sơn, Mũi Né, Phú Quốc…
C. Sa Pa, Tam Đảo, Bà Nà…			D. Lăng Cô, Nha Trang, Đà Lạt…
Câu 30. Nhóm đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng nào của nước ta?
A. Đồi núi.		B. Đồng bằng.			C. Trung du.		D. Núi cao.
Câu 31. Ở nước ta, nhóm đất feralit chiếm khoảng bao nhiêu phần tram diện tích đất tự nhiên?
A. 60%.		B. 65%.			C. 70%.		D. 75%.
Câu 32. Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của thoái hoá đất ở nước ta?
A. Đất ở trung du và miền núi bị rửa trôi, xói mòn, bạc màu.
B. Đất ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có thể bị hoang mạc hoá.
C. Đất ở cửa sông, ven biển bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, ngập úng.
D. Quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng đồi núi thấp trên đá mẹ axit.
Câu 33. Đất feralit hình thành trên đá mẹ nào thường có độ phì cao nhất.
A. Đá granit.		B. Đá badan.			C. Đá cát kết.		D. Đá cẩm thạch.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Câu 1: Cho thông tin sau: 
	       Sáng 23/1/2024, nhiệt độ tại đỉnh Chùa Đồng thuộc khu di tích danh thắng Yên Tử, (Quảng Ninh) và đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 0 độ kèm mưa phùn, xuất hiện băng tuyết phủ dày.
       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. Những ngày rét đậm, rét hại dưới 10 độ C không chăn thả, làm việc, thực hiện nuôi nhốt và chăm sóc tại chuồng nuôi; may áo ấm cho trâu bò, áp dụng các biện pháp sưởi ấm phù hợp nhằm giảm những thiệt hại thấp nhất do giá rét gây ra.


(Nguồn: vov.vn, 2024)
a. Băng tuyết là hiện tượng xảy ra phổ biến ở các địa phương miền Bắc nước ta vào mùa đông.
b. Đỉnh Mẫu Sơn là một trong số ít địa điểm ở nước ta có băng tuyết với nhiệt độ xuống rất thấp do trực tiếp đón gió mùa Đông Bắc kết hợp độ cao địa hình và độ ẩm lớn.
c. Hiện tượng băng tuyết là điều kiện để đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp.
d. Hiện tượng băng tuyết mở ra cơ hội để phát triển loại hình du lịch mới ở các địa phương.
Câu 2: Cho thông tin sau: 
Tổng lượng bức xạ mặt trời trong năm từ 110 – 140 kcal/cm2/năm. Giá trị cực đại của tổng xạ một số khu vực có thể đạt trên 160 kcal/cm2/năm (Pleiku, TP. Hồ Chí Minh). Cân bằng bức xạ dương quanh năm, với giá trị trung bình từ 75 – 85 kcal/cm2/năm, cực đại có thể trên 90 kcal/cm2/năm. Tổng số giờ nắng trong năm cao, phổ biến từ 1.400 – 3.000 giờ. Nhiệt độ trung bình năm cao, phổ biển từ 21 – 26°C. Tổng nhiệt độ năm đạt 8.000 – 9.000°C, từ Quy Nhơn trở vào phía nam, tổng nhiệt độ năm từ 9.300°C trở lên.
(Nguồn: Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2024)
a. Thông tin trên thể hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.
b. Nhiệt độ trung bình năm cao, tổng nhiệt độ năm tăng khi vĩ độ tăng.
c. Tổng bức xạ lớn do vị trí nội chí tuyến, góc nhập xạ lớn và hai lần mặt trời lên thiên đỉnh trong năm.
d. Tính chất nhiệt đới phân bố đồng đều trên cả nước.
Câu 3: Cho thông tin sau:
	Chế độ nước có hai mùa: mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 10, phù hợp với mùa mưa, lượng nước mùa lũ chiếm khoảng 75% tổng lượng nước cả năm; mùa cạn bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 5 năm sau, lượng nước mùa cạn chỉ chiếm khoảng 25% tổng lượng nước cả năm.
a. Nội dung trên thể hiện chế độ nước của hệ thống sông Hồng.
b. Hệ thống sông Hồng là hệ thống sông duy nhất ở nước ta có chế độ nước sông phân thành hai mùa: lũ và cạn.
c. Chế độ nước của hệ thống sông Hồng phức tạp hơn do việc xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trên hệ thống sông.
d. Do hệ thống sông Hồng có mạng lưới hình nan quạt nên khi mưa lớn, nước tập trung nhanh, dễ gây lũ lụt.
III. TỰ LUẬN
Câu 1. Phân tích vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
Câu 2. Hãy phân tích đặc điểm mạng lưới và chế độ nước của hệ thống sông Hồng.
Câu 3. Cho bảng số liệu: Nhiệt độ và lượng mưa tại trạm Hà Nội
	Tháng 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm 

	Hà Nội - thành phố Hà Nội (tọa độ: 21003’B – 105080’Đ; độ cao: 5 m)

	Nhiệt độ (0C)
	16,6
	17,7
	20,3
	24,2
	27,6
	29,3
	29,4
	28,7
	27,7
	25,3
	21,9
	18,2
	23,9

	Lượng mưa (mm)
	22,5
	24,6
	47,0
	91,8
	185,4
	253,3
	280,1
	309,4
	228,3
	140,7
	66,7
	20,2
	1670,0


a. Để thể hiện nhiệt độ và lượng mưa tại trạm Hà Nội, biểu đồ nào là thích hợp nhất ?
b. Hãy phân tích nhiệt độ và lượng mưa tại trạm Hà Nội.
Câu 4. Ứng phó với biến đổi khí hậu là gì? Lấy ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta?
-----------------Hết-------------
BAN GIÁM HIỆU                                          TỔ/ NHÓM CM
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